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Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính

Ngày tiếp 

nhận

Ngày hẹn 

trả

Ngày kết 

thúc xử lý
Chủ hồ sơ

Trạng thái 

hồ sơ

1
H24.186-260123-

180001

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

23/01/2026 

09:05:43

06/02/2026 

09:03:38

03/02/2026 

08:01:54
Lê Thị San

Đã trả kết 

quả

2
H24.186-260123-

180002

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

23/01/2026 

09:44:45

06/02/2026 

09:43:44

03/02/2026 

08:01:58

Nguyễn 

Thị Tua

Đã trả kết 

quả

3
H24.186-260123-

180003

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

23/01/2026 

09:51:35

06/02/2026 

09:47:55

03/02/2026 

08:01:59

Nguyễn 

Thị Bắc

Đã trả kết 

quả

4
H24.186-260123-

180004

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

23/01/2026 

09:59:51

06/02/2026 

09:58:48

03/02/2026 

08:02:01

Phạm 

Quang Bui

Đã trả kết 

quả

5
H24.186-260123-

180005

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

23/01/2026 

10:02:43

06/02/2026 

10:01:28

03/02/2026 

08:02:02

Vũ Thị 

Đạm

Đã trả kết 

quả

6
H24.186-260123-

180006

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

23/01/2026 

10:07:24

06/02/2026 

10:05:24

03/02/2026 

08:02:03
Vũ Thị Đát

Đã trả kết 

quả

7
H24.186-260123-

180007

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

23/01/2026 

10:12:13

06/02/2026 

10:10:52

03/02/2026 

08:02:04

Đồng Thị 

Điệu

Đã trả kết 

quả

8
H24.186-260123-

180008

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

23/01/2026 

10:20:17

06/02/2026 

10:18:32

03/02/2026 

08:02:06

Vũ Thị 

Ngọc

Đã trả kết 

quả

9
H24.186-260123-

180009

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

23/01/2026 

10:22:44

06/02/2026 

10:21:33

03/02/2026 

08:02:35

Nguyễn 

Thị Noi

Đã trả kết 

quả

10
H24.186-260123-

180010

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

23/01/2026 

10:25:53

06/02/2026 

10:24:38

03/02/2026 

08:02:36

Tăng Thị 

Sắp

Đã trả kết 

quả

11
H24.186-260123-

180011

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

23/01/2026 

10:29:55

06/02/2026 

10:28:11

03/02/2026 

08:02:37

Tăng Thị 

Lẩy

Đã trả kết 

quả

12
H24.186-260123-

180012

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

23/01/2026 

09:34:34

06/02/2026 

09:33:15

03/02/2026 

08:01:57

VŨ THỊ 

XUYẾN

Đã trả kết 

quả

13
H24.186-260123-

180013

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

23/01/2026 

09:28:08

06/02/2026 

09:25:28

03/02/2026 

08:01:56

Nguyễn 

Thị Y

Đã trả kết 

quả

14
H24.186-260202-

180001

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội

02/02/2026 

16:17:47

24/02/2026 

07:30:00

03/02/2026 

08:02:39

Tăng Văn 

Việt

Đã trả kết 

quả
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